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	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN KINH TẾ

     Số: 3131/BC-UBKT15
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO

thẩm tra sơ bộ về quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Thực hiện phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế được giao chủ trì thẩm tra đề nghị đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB). Ngày 17/9/2024, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ
. Trên cơ sở Tờ trình số 421/TTr-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ, các tài liệu kèm theo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung chủ yếu sau:

1. Về sự cần thiết của việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí về sự cần thiết của việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB với lý do như đã nêu trong Tờ trình số 421/TTr-CP và các tài liệu kèm theo nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội
. VCB là một trong các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, có quy mô lớn (vốn điều lệ 55.891 tỷ đồng, tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 là 1.835.959 tỷ đồng), uy tín, tiên phong trong việc thực hiện các chính sách của Nhà nước và đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB sẽ giúp ngân hàng này nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và hướng tới chuẩn mực quốc tế theo Hiệp ước Basel III vào năm 2026, mở rộng hoạt động tín dụng, tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong thực hiện các chính sách của Nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực theo mục tiêu đã đặt ra tại Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao khả năng nhận chuyển giao bắt buộc 01 ngân hàng thương mại yếu kém trong thời gian sắp tới.  
2. Về hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Hồ sơ của Chính phủ đã bảo đảm yêu cầu quy định tại Điều 49 của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. 
3. Về cơ sở pháp lý 
a) Về thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Theo Tờ trình số 421/TTr-CP, Chính phủ đề nghị bổ sung 20.695 tỷ đồng (số làm tròn) cho VCB để duy trì tỷ lệ vốn góp nhà nước tại VCB khi tăng vốn điều lệ. VCB là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, do đó, việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho VCB được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69/2014/QH13) và quy định có liên quan. Cụ thể:

- Khoản 3 Điều 17 Luật 69/2014/QH13 quy định: “Trường hợp đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có mức vốn bổ sung tương đương với mức vốn của dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư”. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư công năm 2019 thì “Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau và có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên…”. 

- Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP và Nghị định số 140/NĐ-CP) quy định phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm: “Lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ”.
Căn cứ các quy định nêu trên, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB là bảo đảm cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
b) Về nguồn đầu tư bổ sung vốn 
- Khoản 3 Điều 148 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định: “Ngân hàng thương mại là công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
- Điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 2 Nghị định số 140/NĐ-CP) quy định nguồn vốn đầu tư bổ sung vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; cổ tức, lợi nhuận được chia, Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn và quỹ khác (nếu có) tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 
Căn cứ quy định trên, việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB bằng nguồn cổ tức bằng cổ phiếu, lợi nhuận được chia là bảo đảm cơ sở pháp lý. 
4. Về mức vốn và nguồn đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Theo Tờ trình số 421/TTr-CP của Chính phủ và Phụ lục 03 về đánh giá mức vốn tự có thiếu hụt của VCB, để đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mức vốn tự có thiếu hụt giai đoạn 2024-2026 của VCB là 118.166 tỷ đồng; trường hợp không được sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại để trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thì mức vốn tự có thiếu hụt giai đoạn 2024-2026 là 125.435 tỷ đồng, khi đó tỷ lệ vốn cấp 1 và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giảm xuống mức 5,64% và 6,28% thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. 
VCB dự kiến tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 (là phần lợi nhuận còn lại của các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 chưa được xử lý) và lợi nhuận còn lại năm 2021 với tổng số tiền 27.666 tỷ đồng, trong đó phần vốn bổ sung của cổ đông Nhà nước là 20.695 tỷ đồng. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với đề xuất nêu trên của Chính phủ, đồng thời, đề nghị báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung sau:
- Báo cáo rõ hơn số liệu lợi nhuận còn lại số lẻ của các năm 2016, 2017, 2018
; việc sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ của các năm 2019, 2020 và dự kiến việc sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế của các năm 2022, 2023. 
- Làm rõ sự phù hợp của nguồn lợi nhuận đề xuất với căn cứ là Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội như Chính phủ đã nêu tại Tờ trình (Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ giai đoạn 2021-2023). Có ý kiến cho rằng Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã được đánh giá, tổng kết; Nghị quyết số 110/2024/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chỉ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31/12/2024, do vậy, cần cân nhắc việc căn cứ vào Nghị quyết số 43/2022/QH15 để xác định nguồn bổ sung vốn nhà nước tại VCB. 
- Làm rõ việc để lại 36 tỷ đồng lợi nhuận còn lại để bổ sung vào các đợt phát hành sau, bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật số 69/2014/QH13.
- Bổ sung thêm ý kiến của cổ đông chiến lược nước ngoài (là Ngân hàng Mizuho Corporate Bank hiện đang nắm giữ 15% vốn điều lệ của VCB), bảo đảm sự đồng thuận, khả thi trong quá trình thực hiện tăng vốn điều lệ.  
- Làm rõ sự phù hợp giữa kế hoạch sử dụng vốn với mục đích tăng vốn điều lệ (theo Phụ lục 06, tỷ lệ đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh là rất thấp (985 tỷ đồng) so với đầu tư cơ sở vật chất là 9.526 tỷ đồng, đầu tư cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số là 17.155 tỷ đồng), cần ưu tiên mở rộng hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát huy trong thực thi các chính sách của Nhà nước và hỗ trợ nền kinh tế. 
- Đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với hiệu quả của việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB, trong đó có tác động tới chính VCB, tới sự phát triển của ngành ngân hàng và hiệu quả kinh tế-xã hội của việc đầu tư vốn. 
5. Về hình thức văn bản 
Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (tương tự như trường hợp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV). Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, kiến nghị nội dung cụ thể đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp để báo cáo Quốc hội quyết nghị, trong đó nêu rõ Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và quy mô đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB.
Trên đây là báo cáo thẩm tra sơ bộ đề nghị đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	​​​Nơi nhận:

- UBTVQH;
- TTUB Pháp luật, Tài chính, Ngân sách; 
- VPCP;
- NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Vụ KT (để t/mưu, p/vụ);
- Lưu: HC, KT.
- Epas: 84960
	TM. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN 

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Vũ Hồng Thanh


� Tham dự Phiên họp có đại diện các Ủy ban: Pháp luật, Tài chính, Ngân sách, một số thành viên Ủy ban Kinh tế; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp; Lãnh đạo VCB.


� Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết số 12-NC/TW ngày 03/6/0020 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhà nước, trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng có quy mô lớn, phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho các doanh nghiệp trong ngành và doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác. 


Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững.


Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 và Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ban bành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ đều đặt ra các giải pháp tăng vốn điều lệ để cải thiện, nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.   


	� Theo Phụ lục 04 kèm Tờ trình Chính phủ, lợi huận còn lại lũy kế của VCB các năm đến năm 2018 như sau: Năm 2014: 87 tỷ đồng; năm 2015: 783 tỷ đồng; năm 2016: 1.328 tỷ đồng; năm 2017: 2.787 tỷ đồng; năm 2018: 6.883 tỷ đồng. 






